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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 1

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 

GỢI Ý NỘI DUNG ÔN TẬP
HS ôn tập lại các kiến thức các chủ đề Động vật nguyên sinh, Ngành ruột khoang và Các ngành giun.
I. Động vật nguyên sinh
1) Trùng roi.
[bookmark: _GoBack]- Trùng roi xanh là một cơ thể động vật đơn bào, di chuyển nhờ roi xoáy vào nước, vừa tự dưỡng (quang tự dưỡng) vừa dị dưỡng, có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi. 
- Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi, liên kết với nhau tạo thành, có hình thức sinh sản vừa vô tính vừa hữu tính.
- Trùng roi khác thực vật ở đặc điểm là có khả năng di chuyển.
2) Trùng biến hình và trùng giày
- Trùng biến hình di chuyển nhờ chân giả, tiêu hoá nội bào, sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể.
-Trùng giày di chuyển nhờ lông bơi, cấu tạo đã phân hóa thành nhiều bộ phận như: nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp, miệng, hầu, lỗ thoát thải chất bã.  - Trùng giày sinh sản vô tính bằng cách phân đôi và hữu tính bằng cách tiếp hợp.
3) Trùng kiết lị và trùng sốt rét
- Trùng kiết lị có cấu tạo giống trùng biến hình, chân giả rất ngắn, kí sinh ở thành ruột, dinh dưỡng bằng cách nuốt hồng cầu. Xâm nhập qua đường tiêu hóa gây bệnh kiết lị.
- Trùng sốt rét kí sinh trong máu người và thành ruột, tuyến nước bọt của muỗi Anôphen; không có cơ quan di chuyển, hoạt động dinh dưỡng thực hiện qua màng tế bào bằng cách chui vào trong hồng cầu lấy chất dinh dưỡng. Xâm nhập qua đường máu gây bệnh sốt rét.
5) Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của ĐVNS
- Đặc điểm chung của ĐVNS: Có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống.
- Vai trò: làm thức ăn của động vật trong nước, chỉ thị về độ sạch của môi trường nước, góp phần cấu tạo nên vỏ Trái Đất. Một số loài kí sinh gây bệnh nguy hiểm.
II. Ngành ruột khoang
1) Thủy tức
- Cơ thể hình trụ, đối xứng tỏa tròn, sống bám nhưng có thể di chuyển chậm theo kiểu sâu đo và lộn đầu.
- Thủy tức bắt mồi bằng các tua miệng, quá trình tiêu hóa thực hiện trong ruột túi, thải chất bã qua lỗ miệng.
- Thủy tức sinh sản vô tính bằng cách mọc chồi, sinh sản hữu tính thường xảy ra ở mùa lạnh và có khả năng tái sinh.
2) Đa dạng ngành ruột khoang
- Một số đại diện ngành ruột khoang:
+ Sứa: Có hình dù, miệng ở dưới, di chuyển bằng cách co bóp dù.
+ Hải quỳ: Hình trụ ngắn, miệng ở trên, sống bám đơn độc.
+ San hô: Sống bám, sinh sản mọc chồi nhưng cơ thể con không tách rời mà dính với cơ thể mẹ tạo nên tập đoàn san hô, có khung xương đá vôi điển hình.
3) Đặc điểm chung và vai trò ngành ruột khoang
- Đặc điểm chung: Đối xứng tỏa tròn, ruột dạng túi, thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào, đều có tế bào gai tự vệ và tấn công.
- Vai trò: Ruột khoang có vai trò lớn về mặt sinh thái biển; nhiều loài san hô là nguyên liệu làm đồ trang sức, trang trí, nguyên liệu xây dựng; một số loài có giá trị thực phẩm...
III. Các ngành giun
1) Ngành giun dẹp
· Sán lá gan: có cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và ruột phân nhánh; sống kí sinh trong gan, mật trâu bò. Vòng đời thay đổi vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng thích nghi với kí sinh.
· Một số dại diện: Ngoài sán lông sống tự do, phần lớn giun dẹp sống kí sinh như: sán bã trầu ở ruột lợn, sán lá máu trong máu người, sán dây ở ruột người và cơ bắp trâu bò...
· Phòng chống bệnh do giun dẹp kí sinh: Vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn, tẩy giun định kì 6 tháng/1 lần...
2) Ngành giun tròn
· Giun đũa: kí sinh ở ruột non người, có vỏ cuticun bảo vệ giun đũa khỏi sự phân hủy của dịch tiêu hóa. Giun đũa xâm nhập vào đường tiêu hóa làm đau bụng, tắc ruột, tắc ống mật, gây nguy hiểm cho con người.
· Một số đại diện: giun kim kí sinh ở ruột già người, giun rễ lúa kí sinh ở rễ lúa, giun móc câu kí sinh ở tá tràng...
3) Ngành giun đốt
· Giun đất: cơ thể luôn nhầy và ẩm, đối xứng hai bên, phân đốt; có cơ quan tiêu hóa phân hóa,  thức ăn là vụn hữu cơ và mùn đất, hô hấp qua da; lưỡng tính, sinh sản bằng cách ghép đôi.
· Một số đai diện: Đỉa, rươi, giun đỏ...
· Vai trò: Làm thức ăn cho người và động vật, giun đất làm đất tơi xốp có vai trò lớn đối với nông nghiệp. Một số loài hút máu gây bệnh cho người và động vật.


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Hình thức sinh sản chủ yếu của trùng roi xanh là
A.	Mọc chồi
B.	Phân đôi
C.	Đẻ con
D.	Tạo bào tử
Câu 2: So với trùng biến hình chất bã được thải từ bất cứ vị trí nào trên cơ thể, trùng giày thải chất bã qua:
A.	Bất kì vị trí nào trên cơ thể như trùng biến hình
B.	Không bào tiêu hóa
C.	Lỗ thoát ở thành cơ thể
D.	Không bào co bóp
Câu 3: Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi?
A.	Vì người dân miền núi thường ăn uống không hợp vệ sinh.
B.	Vì trùng sốt rét thường sống tự do trong ao tù nước đọng.
C.	Vì muỗi Aedes gây bệnh sốt rét thường sống ở vùng núi.
D.	Vì muỗi Anophen gây bệnh sốt rét thường sống ở vùng núi, nơi có nhiều cây cối rậm rạp.
Câu 4: Cành san hô thường dùng trong trang trí là:
A. Tế bào gai của san hô sau khi chết	
B. Tua miệng của san hô sau khi chết
C. Khung xương đá vôi của san hô		
D. Tế bào gai và tua miệng của san hô sau khi chết	
Câu 5: Trứng giun đũa xâm nhập vào cơ thể người chủ yếu thông qua đường nào?
A. Đường tiêu hoá.
B. Đường hô hấp.
C. Đường bài tiết nước tiểu.
D. Đường sinh dục.	





